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NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND CÁC CẤP TỈNH SƠN LA
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Điều 56 Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Khoản 6, Điều 10 Nghị định số 60 ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;
Căn cứ Điều 74, 75 Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân Ban hành kèm theo Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XI;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Xét Tờ trình số 62/TTr-UBND ngày 05/7/2007 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ, định mức chi hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La; Báo cáo thẩm tra số 273/BC-KTNS ngày 03/8/2007 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định chế độ, định mức chi hoạt động HĐND các cấp tỉnh Sơn La, như sau:

I. CHI KỲ HỌP HĐND CÁC CẤP
1. Nội dung chi

- Chi tuyên truyền các kỳ họp HĐND;

- Chi in ấn tài liệu, kỷ yếu kỳ họp, vật tư, văn phòng, tiền nước uống;

- Chi thuê hội trường (nếu có), trang trí khánh tiết;

- Chi thuê xe ô tô đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức kỳ họp;

- Chi hỗ trợ tiền ăn, tiền nghỉ, tiền xe cho đại biểu HĐND không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và đại diện cử tri về dự họp;

- Chi hỗ trợ nghiên cứu tài liệu;

- Chi chế độ chủ toạ, thư ký;

- Các khoản chi khác phục vụ kỳ họp HĐND các cấp;

2. Mức chi

a) Chi hỗ trợ nghiên cứu tài liệu

- Kỳ họp HĐND cấp tỉnh:

+ Đại biểu HĐND: 35.000 đồng/đại biểu/ngày.

+ Đại biểu mời: 25.000 đồng/đại biểu/ngày.

- Kỳ họp HĐND cấp huyện:

+ Đại biểu HĐND: 25.000 đồng/đại biểu/ngày.

+ Đại biểu mời: 20.000 đồng/đại biểu/ngày.

- Kỳ họp HĐND cấp xã:

+ Đại biểu HĐND: 20.000 đồng/đại biểu/ngày.

+ Đại biểu mời: 15.000 đồng/đại biểu/ngày.

b) Chi chế độ chủ toạ

- Kỳ họp HĐND cấp tỉnh:

+ Chủ tịch HĐND: 100.000 đồng/người/ngày.

+ Phó Chủ tịch HĐND: 80.000 đồng/người/ngày.

+ Uỷ viên Thường trực HĐND: 60.000 đồng/người/ngày.

- Kỳ họp HĐND cấp huyện:

+ Chủ tịch HĐND: 60.000 đồng/người/ngày.

+ Phó Chủ tịch HĐND: 50.000 đồng/người/ngày.

+ Uỷ viên Thường trực HĐND: 30.000 đồng/người/ngày.

- Kỳ họp HĐND cấp xã:

+ Chủ tịch HĐND: 50.000 đồng/người/ngày.

+ Phó Chủ tịch HĐND: 30.000 đồng/người/ngày.

c) Chi chế độ thư ký kỳ họp

- Kỳ họp HĐND cấp tỉnh: 50.000 đồng/ngày.

- Kỳ họp HĐND cấp huyện: 30.000 đồng/ngày.

- Kỳ họp HĐND cấp xã: 20.000 đồng/ngày.

d) Chi hỗ trợ tiền ăn, tiền nghỉ, tiền xe cho đại biểu HĐND không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và đại diện cử tri về dự họp: Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí và chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

đ) Chi tuyên truyền các kỳ họp HĐND; chi in ấn tài liệu, kỷ yếu kỳ họp, vật tư, văn phòng, tiền nước uống; chi thuê hội trường (nếu có), trang trí khánh tiết; chi thuê xe ô tô đưa đón đại biểu từ nơi nghỉ đến nơi tổ chức kỳ họp: Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập và dự toán do thường trực HĐNND các cấp phê duyệt.

II. CHI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND
1. Nội dung chi
- Chi tổ chức hội nghị tập huấn, giao ban trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND các cấp;
- Chi hoạt động giám sát;
- Chi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND; tiếp khách; thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, các tập thể cá nhân gặp thiên tai, hoả hoạn....;
- Chi Hội nghị tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Luật, Pháp lệnh;
- Chi mua báo chí, tài liệu, cặp công tác cho đại biểu HĐND;
- Các khoản chi khác phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND.
2. Định mức chi
a) Đại biểu HĐND được Thường trực HĐND cử đi dự hội nghị tập huấn, hội thảo, tham gia các đoàn giám sát được thanh toán tiền công tác phí theo quy định hiện hành bằng kinh phí hoạt động của HĐND; cơ quan có đại biểu không phải thanh toán chế độ công tác phí cho đại biểu HĐND khi tham gia các hoạt động nêu trên.
b) Chi tổ chức hội nghị tập huấn, giao ban trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa HĐND các cấp; tiếp khách: Thực hiện theo chế độ hội nghị, tiếp khách hiện hành.
c) Chi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND; các khoản chi khác phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND; thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, tập thể cá nhân gặp thiên tai, hoả hoạn....: Do Thường trực HĐND quyết định đối với từng nhiệm vụ cụ thể.
d) Chi Hội nghị tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo Luật, Pháp lệnh.
- Hỗ trợ tiền nghiên cứu tài liệu:

+ Đại biểu dự hội nghị cấp tỉnh: 30.000 đồng/đại biểu/ngày.

+ Đại biểu dự hội nghị cấp huyện: 20.000 đồng/đại biểu/ngày.

+ Đại biểu dự hội nghị cấp xã: 10.000 đồng/đại biểu/ngày.

- Chi nghiên cứu tổng hợp tiếp thu ý kiến tham gia vào dự án luật: Thanh toán theo quy định hiện hành về chế độ làm thêm giờ.

e) Chi mua báo chí, tài liệu, cặp công tác cho đại biểu HĐND:

- Cấp tỉnh: Được cấp Luật Tổ chức HĐND và UBND; Quy chế hoạt động của HĐND; Tài liệu về hoạt động của HĐND; Báo Người đại biểu nhân dân; Bản tin hoạt động Hội đồng nhân dân; Kỷ yếu kỳ họp HĐND; sổ công tác Người đại biểu nhân dân (1quyển/ năm); cặp công tác (1 chiếc/ nhiệm kỳ). Mức chi cụ thể do Thường trực HĐND cấp tỉnh quyết định.

- Cấp huyện: Được cấp Luật Tổ chức HĐND và UBND; Quy chế hoạt động của HĐND; Tài liệu về hoạt động của HĐND; Báo Người đại biểu nhân dân (chỉ cấp cho Thường trực HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND và Tổ trưởng các Tổ đại biểu); sổ công tác Người đại biểu nhân dân (1quyển/ 2 năm); cặp công tác (1 chiếc/ nhiệm kỳ). Mức chi cụ thể do Thường trực HĐND cấp huyện quyết định.

- Cấp xã: Được cấp Luật Tổ chức HĐND và UBND; Quy chế hoạt động của HĐND; tài liệu về hoạt động của HĐND; Báo Người đại biểu nhân dân (chỉ cấp cho Thường trực HĐND xã); sổ công tác Người đại biểu nhân dân (1quyển/ nhiệm kỳ); cặp công tác (1 chiếc/ nhiệm kỳ). Mức chi cụ thể do Thường trực HĐND cấp xã quyết định.

3. Chi hoạt động của các Ban HĐND cấp tỉnh, cấp huyện

a) Nội dung chi
- Chi hội nghị tập huấn, thẩm tra, họp Ban HĐND ngoài giờ.
- Chi hoạt động giám sát.
- Chi phụ cấp trách nhiệm của Phó ban kiêm nhiệm và các thành viên.
- Chi học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND.
- Các khoản chi khác phục vụ hoạt động của các Ban HĐND.
b) Định mức khoán chi
- Các Ban HĐND tỉnh: 70 triệu đồng/1 ban/1 năm.
- Các Ban HĐND huyện, thị xã: 20 triệu đồng/1 ban/1 năm.
c) Định mức chi
- Phụ cấp trách nhiệm Phó trưởng ban kiêm nhiệm và các thành viên.
- Đối với các Ban HĐND tỉnh:
+ Phó trưởng ban kiêm nhiệm hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số 0,3.
+ Thành viên ban hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số 0,2.
- Đối với các Ban HĐND huyện, thị xã:
+ Phó trưởng ban kiêm nhiệm hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số 0,2.
+ Thành viên ban hưởng phụ cấp trách nhiệm hệ số 0,1 mức lương tối thiểu.

- Trường hợp đại biểu giữ nhiều chức danh thì được hưởng một chức danh có phụ cấp trách nhiệm cao nhất.

- Chi hoạt động giám sát; học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND; tổ chức hội nghị tập huấn, tổ chức thẩm tra, ....: Thực hiện theo quy định tại khoản a, b, c mục 2 phần II Nghị quyết này.

4. Chi hỗ trợ hoạt động tổ đại biểu HĐND các cấp

a) Nội dung chi

- Chi tiền nước uống, tài liệu, chế độ họp ngoài giờ (nếu có) để tổ chức họp Tổ đại biểu hàng quý, họp Tổ trước và sau kỳ họp, họp sơ kết, tổng kết;

- Chi tiếp xúc cử tri;

- Thanh toán chế độ công tác phí cho Đại biểu HĐND không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước khi tham gia hoạt động của Tổ theo sự phân công của Tổ trưởng;

- Phụ cấp trách nhiệm của Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND;

- Chi thăm đại biểu ốm nằm viện; chi viếng đại biểu từ trần hoặc gia đình đại biểu có người thân từ trần;

- Các khoản chi khác;

b) Định mức khoán chi

- Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh: 120.000đồng/đại biểu/tháng.

- Tổ đại biểu HĐND cấp huyện: 50.000đồng/đại biểu/tháng.

- Tổ đại biểu HĐND cấp xã: 20.000đồng/đại biểu/tháng.

c) Định mức chi

- Chi họp Tổ đại biểu: thực hiện theo chế độ chi hội nghị hiện hành. Nếu các tổ đại biểu tổ chức họp tổ ngoài giờ, mức chi cụ thể như sau:

+ Họp tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh: 30.000 đồng/ đại biểu dự họp.

+ Họp tổ đại biểu HĐND cấp huyện: 20.000 đồng/ đại biểu dự họp.

+ Họp tổ đại biểu HĐND cấp xã: 10.000 đồng/ đại biểu dự họp.

- Chi tiếp xúc cử tri:

+ Tổ đại biểu cấp tỉnh: Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (chè, nước uống), quà cơ sở (nếu có), mức chi 300.000 đồng/địa điểm tiếp xúc cử tri.

+ Tổ đại biểu cấp huyện, thị xã: Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (chè, nước uống), quà cơ sở (nếu có), mức chi 200.000 đồng/địa điểm tiếp xúc cử tri.

+ Tổ đại biểu cấp xã, phường, thị trấn: Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri (chè, nước uống), quà cơ sở (nếu có), mức chi 100.000 đồng/địa điểm tiếp xúc cử tri.

- Chi thanh toán chế độ công tác phí cho Đại biểu HĐND không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước khi tham gia hoạt động của Tổ đại biểu HĐND theo sự phân công của Tổ trưởng: Mức chi theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí.

- Phụ cấp trách nhiệm các chức danh của tổ đại biểu:

- Cấp tỉnh:

+ Tổ trưởng: 0,1 mức lương tối thiểu/ tháng.

+ Tổ phó, thư ký: 0,07 mức lương tối thiểu/ tháng.

- Cấp huyện:

+ Tổ trưởng: 0,07 mức lương tối thiểu/ tháng.

+ Tổ phó: 0,05 mức lương tối thiểu/ tháng.

- Cấp xã:

+ Tổ trưởng: 0,05 mức lương tối thiểu/ tháng.

+ Tổ phó: 0,03 mức lương tối thiểu/ tháng.

- Các khoản chi khác:

- Chi thăm đại biểu HĐND đương nhiệm ốm nằm viện (không quá 2 lần trong năm):

+ Đại biểu HĐND cấp tỉnh: 200.000 đồng/ lần.

+ Đại biểu HĐND cấp huyện: 100.000 đồng/ lần.

+ Đại biểu HĐND cấp xã: 50.000 đồng/lần.

- Chi viếng đại biểu HĐND đương nhiệm từ trần:

+ Đại biểu HĐND cấp tỉnh: 400.000 đồng.

+ Đại biểu HĐND cấp huyện: 300.000 đồng.

+ Đại biểu HĐND cấp xã: 200.000 đồng.

- Viếng người thân gia đình đại biểu HĐND đương nhiệm từ trần (bố, mẹ đẻ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng; bố, mẹ vợ hoặc bố mẹ chồng; vợ hoặc chồng; con):

+ Đại biểu HĐND cấp tỉnh: 200.000 đồng/ lần.

+ Đại biểu HĐND cấp huyện, xã: 100.000 đồng/lần.

- Các khoản chi khác: Theo thực tế phát sinh và phải có chứng từ, hoá đơn tài chính theo quy định hiện hành.

5. Nguồn kinh phí

a) Kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh: Hàng năm Văn phòng HĐND tỉnh căn cứ vào định mức quy định tại Nghị quyết này xây dựng dự toán ngân sách trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến trước khi gửi Sở Tài chính tổng hợp chung trong dự toán hàng năm của ngân sách cấp tỉnh.

b) Kinh phí hoạt động của HĐND cấp huyện: Hàng năm căn cứ vào định mức quy định tại Nghị quyết này, Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện xây dựng dự toán trình Thường trực HĐND huyện, thị xem xét cho ý kiến trước khi gửi phòng tài chính tổng hợp chung trong dự toán ngân sách cấp huyện. Kinh phí chi cho kỳ họp HĐND, hoạt động phí của đại biểu được tính ngoài định mức 3 triệu đồng/đại biểu/năm theo quy định tại Nghị quyết số 105/2006/NQ-HĐND ngày 15/7/2006 của HĐND tỉnh.

c) Kinh phí hoạt động của HĐND cấp xã: Hàng năm căn cứ vào định mức quy định tại Nghị quyết này, Văn phòng HĐND-UBND xã xây dựng dự toán trình Thường trực HĐND xã xem xét cho ý kiến và gửi Ban Tài chính xã tổng hợp chung trong dự toán ngân sách cấp xã.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh; HĐND, UBND các huyện, thị và các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh khoá XII thông qua.
Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XII kỳ họp thứ 8 thông qua./.
 
	 
Nơi nhận:
- Uỷ ban TV Quốc hội, Chính phủ;
- UB KT - NS của Quốc hôị;
- VP QH, VP CTN, VPCP;
- Vụ Công tác đại biểu VP QH;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế, Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể;
- TT HU, HĐND, UBND các huyện, thị xã;
- LĐ, CV VP Tỉnh uỷ;
- LĐ, CV VP HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Ch(01), 230b.
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